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Họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất vềọp ạ
Nghiên cứu Chiến lược Phát triển Liên kết 

Thành phố Đà Nẵng và Vùng phụ cậnThành phố Đà Nẵng và Vùng phụ cận
(DaCRISS)

Thả l ậ ội d Bá á Khởi đầThảo luận nội dung Báo cáo Khởi đầu

Ngày 10 tháng 7 năm 2008
Đoàn Nghiên cứu JICAg

NNỘỘI DUNG I DUNG THẢTHẢO LUO LUẬẬNN

Bối cảnh Nghiên cứu
Mục tiêu Nghiên cứuMục tiêu Nghiên cứu
Khu vực Nghiên cứu
Cá ấ đề N hiê ứ hí hCác vấn đề Nghiên cứu chính
Kế hoạch công việc
ểTriển khai nghiên cứu

Công việc đảm nhận

2

BBốối i cảcảnh Nghiên cnh Nghiên cứứuu

• Xuất phát từ yêu cầu cần đáp ứng đối với quá trình đô thị 
hóa và công nghiệp hóa nhanh chóng thông qua phát triểnhóa và công nghiệp hóa nhanh chóng thông qua phát triển 
các thành phố quy mô trung bình, trong đó có thành phố 
Đà Nẵng;

• Đáp ứng yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng cạnh tranh và phát 
triển Vùng Kinh tế Trọng điểm miền Trung;

• Đáp ứng yêu cầu lập các chiến lược khả thi, hiệu quả cho 
vùng nói chung và TP. Đà Nẵng nói riêng.

3

MụMục tiêu Nghiên cc tiêu Nghiên cứứuu KKếết t quả chíquả chính nh củcủa NCa NC

Lập chiến lược phát triển vùng, 
đô thị liên kết cho TP.Đà Nẵng 

Chiến lược Phát triển Vùng Kinh tế 
Trọng điểm miền Trung;ị g

và các tỉnh phụ cận;

Lập kế hoạch hành động ngắn 
hạn đến năm 2015 bao gồm

Trọng điểm miền Trung;

Quy hoạch Tổng thể Phát triển Đô thị 
cho TP.Đà Nẵng đến năm 2015;

hạn đến năm 2015, bao gồm 
các nghiên cứu tiền khả thi 
cho các dự án ưu tiên và

Chương trình GTVT Đô thị TP. Đà 
Nẵng;

Chươ t ì h Môi t ườ Tổ thể TPTiến hành nâng cao năng lực, 
chủ yếu về công tác quy hoạch 
và phát triển đô thị cho các cơ

Chương trình Môi trường Tổng thể TP. 
Đà Nẵng;

Các kế hoạch thực hiện đến năm 2015và phát triển đô thị, cho các cơ 
quan và cán bộ trong ngành

Các kế hoạch thực hiện đến năm 2015, 
và

Cơ sở dữ liệu về quy hoạch đô thị dựa 
ểtrên số liệu GIS và phát triển năng lực 

bao gồm cả thể chế và nguồn nhân lực.
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Khu vKhu vựực Nghiên cc Nghiên cứứuu
ự g

Khu Kinh tế-Thương mại
Chân Mây 

Khu kinh tế mở 
Chu Lai 

Q ả NNguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam
Khu công nghiệp 

Dung Quất 
Quảng Nam 

Quảng Ngãi 

Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam
 

KKhhuu  CCôônngg  nngghhiiêê ̣̣pp   
LLiiêê CChhiiêê ̉̉

Hầm Hải Vân 

Phát triển khu vực ga 
trung tâm mới 

Phát triển 
khu dân cư 

Phát triển khu 
du lịch Sơn Trà 

Ranh giới tỉnh 

Ranh giới huyện 

Quốc lộ 

Chú giải 

Bình Định 

KKhhuu  CCôônngg  nngghhiiêê ̣̣pp   
HHoo ̀̀aa  KKhhaann  

LLiiêênn  CChhiiêêuu  

Tái phát triển  
khu phố cổ 

Khu công nghiệp  
Đà Nẵng 

Khu công nghiệp 
thủy sản 

Phát triển
ộ

Đường bộ khác 

Đường sắt 

Hành lang giao thông 
Bắc – Nam 

Đường Hồ Chí Minh 

Hành lang Đông – Tây 

KKhhuu CCôônngg  nngghhiiêê ̣̣pp  
HHoo ̀̀aa  KKhhưươơnngg  

KKhhuu  CCôônngg nngghhiiêê ̣̣pp   
HHoo ̀̀aa  CCââ ̀̀mm  

Phát triển  
khu nghỉ dưỡng Mỹ 

Phát triển  
khu đô thị phía nam 

Ghi chú: Đoàn Nghiên cứu chuẩn bị dựa trên các Quy hoạch hiện có  

Khu vực Đô thị 

5
N ồ Đ à N hiê ứ

Quốc lộ 

Đường bộ khác 

Đường sắt 

Đô thị 

Nông thôn 

Khu công 
nghiệp

Chú giải 

CáCác vc vấấn n đề pháđề phát trit triểển n chíchínhnh

Xác định kịch bản tăng trưởng cạnh tranh cho Vùng KTTĐMT   
(Khu vực Nghiên cứu)(Khu vực Nghiên cứu)

Không giống với Vùng KTTĐBB và Vùng KTTĐNB

Lậ hiế l ả lý há iể / ă ở h TP Đà NẵLập chiến lược quản lý phát triển/tăng trưởng cho TP.Đà Nẵng
Đà Nẵng sẽ trở thành một động lực thúc đẩy tăng trưởng cho cả vùng

à ẵ ẽ ở hà h khô ố h bấ kỳ à ệĐà Nẵng sẽ trở thành TP không giống như bất kỳ TP nào tại Việt Nam 
và khu vực Châu Á.

Tă ườ liê kết ù à hối hợ liê tỉ hTăng cường liên kết vùng và phối hợp liên tỉnh
Tăng cường liên kết với vùng KTTĐBB và Vùng KTTĐNB và thế giới

Tă ờ liê kế iữ TP Đà Nẵ à á ỉ hTăng cường liên kết giữa TP. Đà Nẵng và các tỉnh

Liên kết hiệu quả giữa đô thị và nông thôn.
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  LLậập Quy p Quy hoạhoạch Tch Tổổng thng thể ể Đô Đô thị Khả thị Khả thithi

Cấu trúc cơ sở và các hợp phần của QHTT Đô thị đề xuất

7

CáCác vc vấấn n đề đề ccầần xem n xem xéxét t chíchính trong quy nh trong quy hoạhoạchch

Quản lý công tác/chương trình quy hoạch liên kết
Liê kết h h ki h tế ã hội á h h h ê à h àLiên kết quy hoạch kinh tế-xã hội, các quy hoạch chuyên ngành và 
quy hoạch môi trường

Liên kết tầm nhìn chiến lược quy hoạch dự án/kế hoạch hành độngLiên kết tầm nhìn, chiến lược, quy hoạch, dự án/kế hoạch hành động

Từ dự án đến chương trình

Cơ hế thự hiệCơ chế thực hiện
Cần được thực hiện ở tất cả các thành phố của Việt Nam

Sẽ á d hiề hươ há t hiê ứ để TP Đà Nẵ àSẽ áp dụng nhiều phương pháp trong nghiên cứu để TP. Đà Nẵng và 
Bộ Xây dựng xem xét

Tham gia à giám sátTham gia và giám sát

QHTT Đô thị theo chiều dọc từ trên xuống không còn hiệu quả
TP Đà Nẵ ẽ là ột ô hì hTP. Đà Nẵng sẽ là một mô hình
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  Khung Nghiên cKhung Nghiên cứứu tu tổổng thng thểể

NV 1: Công tác chuẩn bị

NV 2: Thu thập số liệu cần thiết và phân tích NV 2 Phâ í h hiệ

NV 1: Công tác chuẩn bị

ế

Tháng/
năm NHIỆM VỤ / HẠNG MỤC CÔNG VIỆC BCĐ, BC

Hội thảo

6/2008 Báo cáo 
Khởi đầu

◄ Họp BCĐ1NV 2: Thu thập số liệu cần thiết và phân tích 
hiện trạng

NV 3: Xác định tầm nhìn & chiến lược
3A: Lập chiến lược phát triển cho Vùng KTTĐMT

NV 2: Phân tích hiện trạng 2.E Tiến hành 
khảo sát bổ 
sung
• Điều tra Phỏng 

vấn Hộ gia đình 
(HIS)

• Khảo sát 
xã/phường

• Khảo sát các cơ 

2.B     
Đánh giá 
các chiến 
lược phát 
triển TP. Đà 
Nẵng

2.C     
Đánh giá 
công tác 
quy hoạch 
GTVT đô thị 
Đà Nẵng

2.D     
Đánh giá 
công tác 
quy hoạch 
môi trường 
tổng thể

2.A     
Đánh giá sự 
phát triển 
của Vùng 
KTTĐ miền 
Trung

7

3A: Lập chiến lược phát triển cho Vùng KTTĐMT

3B: Lập chiến lược phát triển TP. Đà Nẵng

NV 4: Lập QHTT Phát triển Đô thị

NV 5: Lập Chương trình GTVT Đô thị

sở
• Khảo sát giao 

thông
• Khác 

2.F Vấn đề và chương trình quy hoạch

NV  3: Xác định TN & CL 3.B Lập chiến lược phát triển TP. Đà 

8

9

Hội thảo (1)

NV 5: Lập Chương trình GTVT Đô thị

NV 6: Lập Chương trình Môi trường Đô thị 
Bền vững

NV 7: Đánh giá Môi trường Chiến lược &

3.A Lập chiến lược phát triển cho 
Vùng Kinh tế Trọng điểm Trung Bộ
•Rà soát các quy hoạch vùng hiện có
•Xem xét các chiến lược phát triển vùng

ập ợ p
Nẵng
•Rà soát các quy hoạch hiện có
•Lập tầm nhìn, chiến lược
•Lập kịch bản quản lý tăng trưởng

NV  4:   Lập Quy hoạch Tổng thể Phát triển Đô thị
•Lập khung kinh tế-xã hội và phát triển đến năm 2025
•Lập quy hoạch cấu trúc không gian
Lậ á h h h ê à h

NV  7:   Đánh giá 
Môi trường Chiến 
lược và Các vấn đề 

10

11

12

◄ Họp BCĐ 2   

Hội thảo (2)

NV 7: Đánh giá Môi trường Chiến lược &  
Các vấn đề xã hội

NV 8: Lập kế hoạch triển khai đến năm 2015

NV 9 Phát t iể ă lự

•Lập các quy hoạch chuyên ngành

NV  5:   Lập Chương trình 
Giao thông vận tải Đô thị
•Quy hoạch mạng lưới giao thông
•Quy hoạch dịch vụ vận tải

ợ
Xã hội

NV  6:   Lập Chương trình 
Môi trường Đô thị Bền vững
•Quy hoạch các dịch vụ đô thị
•Quy hoạch quản lý môi trường

12

1+2/2009

3

4

5

Báo cáo 
Tiến độ

Báo cáo 
Giữa kỳ

◄ Họp BCĐ 3   

H BCĐ 4NV 9: Phát triển năng lực

Hội nghị/Hội thảo

Các cuộc họp Ban Chỉ đạo

NV  8:   Lập kế hoạch triển khai đến năm 
2015

NV  9:   Phát triển năng lực và xây dựng     
cơ sở dữ liệu

6

7

8

9

Dự thảo  
Báo cáo 

cuối cùng

◄ Họp BCĐ 4

◄ H BCĐ 5

Hội thảo (3)

Báo cáo

9

10/11
Báo cáo 

Cuối cùng

◄ Họp BCĐ 5

Hội thảo (4)

NhiNhiệệm m vụ vụ 1 1 Công Công tátác chuc chuẩẩn n bịbị

Rà soát số liệu và thông tin, quy hoạch, nghiên cứu, 
các dự án hiện cócác dự án hiện có

Tiến hành các cuộc khảo sát thực tế ban đầu

Bố trí nhân sự nghiên cứuBố trí nhân sự nghiên cứu

Báo cáo khởi đầu

Các công việc khácCác công việc khác

10

NhiNhiệệm m vụ vụ 2 2 Thu thThu thậập sp số ố liliệệu cu cầần thin thiếết t và và phân phân títích       ch       
hihiệện n trạtrạngng
NV 2A  về Phát triển Vùng KTTĐMT

Quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng lập
Quy hoạch phát triển KT-XH do Bộ KHĐT lậpQuy hoạch phát triển KT XH do Bộ KHĐT lập
Các quy hoạch của tỉnh

NV 2B  về Chiến lược phát triển TP.Đà Nẵng
QHTT Phát triển Đô thị hiện cóQHTT Phát triển Đô thị hiện có
Phối hợp với các hoạt động cập nhật Quy hoạch Xây dựng của Sở XD

NV 2C  về Quy hoạch GTVT Đô thị
Các quy hoạch/dự án GTVT
Phối hợp với Nghiên cứu VITRANSS2 của Bộ GTVT-JICA

NV 2D  về Quy hoạch Môi trường Tổng thểQ y ạ g g
Quy hoạch Đà Nẵng – Thành phố thân thiện với Môi trường của Sở TNMT
Dự án Đầu tư Hạ tầng Ưu tiên của Ngân hàng Thế giới

NV 2E thực hiện các cuộc khảo sát bổ sungNV 2E  thực hiện các cuộc khảo sát bổ sung
Điều tra Phỏng vấn Hộ gia đình (HIS) tại TP.Đà Nẵng
Khảo sát phường/xã trong Khu vực Nghiên cứu
Khảo sát các cơ sở tại TP Đà Nẵng và các tỉnh phụ cậnKhảo sát các cơ sở tại TP.Đà Nẵng và các tỉnh phụ cận
Các cuộc khảo sát giao thông tại TP. Đà Nẵng và các khu vực khác

NV 2F  Xác định các vấn đề và chương trình quy hoạch 11

  ĐiĐiềều tra u tra PhỏPhỏng vng vấấn Hn Hộ ộ gia đgia đìình (HIS)nh (HIS)

Thu thập thông tin toàn diện về 
đặ điể KT XH đi l i h ầ

A Thông tin KH-XH

Nội dung chính của Bảng câu hỏi

đặc điểm KT-XH, đi lại, nhu cầu 
và mức độ thỏa mãn các dịch vụ 
đô thị của người dân TP. Đà 
ẵ

g
B Thông tin về chuyến đi
C Ý kiến và mức độ hài lòng về:

Điề kiệ đi l i/GTVTNẵng

Phỏng vấn tổng số 5000 hộ và 
các thành viên tại 47 phường/xã

Điều kiện đi lại/GTVT
Các chính sách về GTVT
Các dịch vụ đô thị

các thành viên tại 47 phường/xã

Cần thành lập một nhóm khảo 
sát hợp tác với chính quyền địa 

Điều kiện sống
Nhà ở
Cấp nướcợp q y ị

phương và người dân. Vệ sinh
Cảnh quan
Các nội dung khácCác nội dung khác

D Mong muốn về sự phát triển 
trong tương lai

Ghi hú X Mẫ bả â hỏi dự kiếGhi chú: Xem Mẫu bảng câu hỏi dự kiến
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  KhảKhảo o sását pht phườườngng//xãxã

Thu thập thông tin liên quan đến 
đặc điểm KT-XH, vấn đề, nhu A Thông tin về xã/phường

Nội dung chính của Bảng câu hỏi
đặc điểm KT XH, vấn đề, nhu 
cầu và ý kiến của các phường/xã 

Sẽ tiến hành khảo sát tổng số 
ờ

A Thông tin về xã/phường
B Thông tin về làng/xóm
C Ý kiến đánh giá về hiện trạng,

671 xã/phường trong KVNC

Cần có sự hợp tác với lãnh đạo 
tỉnh và xã/phường trong KVNC

C Ý kiến đánh giá về hiện trạng, 
các vấn đề, nhu cầu, sự thỏa 
mãn đối với:

Cá dị h ơ ở h tầtỉnh và xã/phường trong KVNC Các dịch vụ cơ sở hạ tầng
Nguồn thu nhập
Môi trườngMôi trường

D Mong muốn về sự phát triển 
trong tương lai

Ghi chú: Xem Mẫu bảng câu hỏi dự kiến

13

  KhảKhảo o sását t cácác cơ sc cơ sởở

Thu thập thông tin về ý 
kiến/đánh giá của người dân về A Thông tin về các cơ sở

Nội dung chính của Bảng câu hỏi

kiến/đánh giá của người dân về 
môi trường đầu tư, khó khăn 
trong hoạt động và quản lý của 
các loại hình cơ sở khác nhau

A Thông tin về các cơ sở
B Đánh giá hiện trạng và xác 
định vấn đề, khó khăn liên 

đếcác loại hình cơ sở khác nhau.

Khảo sát tổng số 500 cơ sở trong 
khu vực nghiên cứu, bao gồm cơ 

quan đến
Hoạt động và quản lý
Môi trường đầu tưự g , g

sở kinh doanh, công nghiệp hoặc 
cơ quan nhà nước.

Cần hợp tác với thành phố và

Môi trường đầu tư
Sự hỗ trợ của nhà nước

C Mong muốn về sự phát Cần hợp tác với thành phố và 
các tỉnh

g ự p
triển/cải tạo trong tương lai

Ghi chú: Xem Mẫu bảng câu hỏi dự kiến

14

  CáCác cuc cuộộc c khảkhảo o sását GTVTt GTVT
Tuyến bao và các điểm khảo sát

Thu thập số liệu cập nhật trong 
lĩnh vực GTVT;ự ;

Lập cơ sở dữ liệu GTVT đô thị 
tổng thể cùng với kết quả HIS Khảo sát tuyến bao

Khảo sát tuyến lọc （NC này）

Loại hình khảo sát GTVT:
Khảo sát tuyến bao
Khảo sát tuyến lọc

Khảo sát tuyến lọc （NC này）

Khảo sát tuyến lọc (VITRANSS2)

Khảo sát tuyến lọc
Khảo sát phỏng vấn OD bên 
đường

Điểm đếm xe
OD bên đường

Cần có sự hợp tác với thành phố, 
các tỉnh và đặc biệt là phòng 
cảnh sát địa phương

ể
ị p g

Điểm khảo sát （Nghiên cứu này）

Điểm khảo sát （VITRANSS2）

15

NhiNhiệệm m vụ vụ 22F F XáXác đc địịnh nh cácác vc vấấn n đề và đề và chương chương trìtrình quy nh quy hoạhoạchch

Kết quả đánh giá chính xác 
hiện trạng có ý nghĩa quan Điều trahiện trạng có ý nghĩa quan 
trọng

Tuyên bố về kết quả phân 
ễ

Điều tra

hâ í htích cần rõ ràng và dễ hiểu 
cho người dân

Cá hỉ iê đá h iá ầ ó

Phân tích
Tiêu chí

khách quan
Nhận xét
của dânCác chỉ tiêu đánh giá cần có 

tính thực tiễn

khách quan của dân

Tiêu chíTiêu chí
đánh giá Năng lực

Xác định vấn đề/
quy trình quy hoạch

16
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NhiNhiệệm m vụ vụ 3 3 LLậập tp tầầm m nhìnhìn n và và chichiếến ln lượượcc

Chiến lược phát triển cho khu vực 
nghiên cứu (Vùng KTTĐTB)nghiên cứu (Vùng KTTĐTB)
Đầu vào cho QH xây dựng của Bộ 
Xây dựng

Tầm nhìn

Đầu vào cho KH KTXH của Bộ 
KHĐT

Cá hiế lượ h á tỉ h t

• Mục tiêu cụ thể
• Chiến lược:

Quản lý đô thị hóaCác chiến lược cho các tỉnh trong 
khu vực nghiên cứu

Các chiến lược phát triển cho Đà

Quản lý đô thị hóa

Phát triển kinh tế

Giảm nghèo

TP/cộng đồng có ĐK sống tốtCác chiến lược phát triển cho Đà 
Nẵng

Rà soát các chiến lược liên quan 
c

TP/cộng đồng có ĐK sống tốt

Môi trường bền vững

Nâng cao hiệu quả QL nhà nước
ợ q

trong các quy hoạch, dự án hiện 
có

Tăng cường cập nhật các
Quy hoạch Dự án/

KH hà h độ

Chính sách

Tăng cường, cập nhật các

 chiến lược phát triển

y ạ
ộ gKH hành động

17

NhiNhiệệm m vụ vụ 4 4 LLậập QHTT PTĐT TPp QHTT PTĐT TP..ĐĐà à NNẵẵng ng đếđến năm n năm 20152015

• Phối hợp với Sở Xây dựng để 
cập nhật Quy hoạch Phát triểncập nhật Quy hoạch Phát triển 
Đô thị

• Thảo luận về quy hoạch phát

Khung KTXH và 
Nhu cầu tương lai

Thảo luận về quy hoạch phát 
triển đô thị toàn diện/gắn kết

• Các vấn đề về sự tham gia của 
Chi cChiến lược

quản lý
tăng trưởng

Quy hoạch
Sử dụng đất

cộng đồng và tăng cường năng 
lực

tăng tr ngtăng trưởng ụ g

Quy hoạch chungQuy hoạch chung
(Cơ cấu không gian)

QH Giao thông
Đô thị

QH phát triển
Đô thị

QH môi trường
Đô thị

18

NhiNhiệệm m vụ vụ 5 5 LLậập Chương p Chương trìtrình GTVT Đô nh GTVT Đô thịthị

• Lập danh mục (có mô tả) 
các dự án / hành động Quy hoạch GTĐTự ộ g

• Đánh giá các dự án này 
theo tiêu chí đã thống nhất 
để ắ ế thứ tự ư tiêđể sắp xếp thứ tự ưu tiên

• Lập chương trình giao 
thông đô thị bao gồm

QH 
Giao thông 
công cộng

QH CSHT
Giao thông

Vận tải

QH
Quản lý

giao thông

Dự á / Dự á / Dự á /thông đô thị, bao gồm 
phương thức thực hiện

Dự án/
Hành động

Dự án/
Hành động

Dự án/
Hành động

Đánh giá

Lập Chương trìnhLập Chương trình
Giao thông đô thị

19

NhiNhiệệm m vụ vụ 6 6 LLậập Chương p Chương trìtrình Môi trnh Môi trườường Đô ng Đô thịthị

• Chuẩn bị danh mục (có mô 
tả) các dự án/hành động QH môi trường đô thị) ự ộ g

• Đánh giá các dự án này 
theo các tiêu chí đã thống 
hất để ắ ế thứ tự ưnhất để sắp xếp thứ tự ưu 

tiên

• Lập chương trình môi

Môi trường
nước

Cải tạo
điều kiện
vệ sinh

Các QH khác về chất
ượng không khí,

cây xanh, v.v.

Dự á / Dự á / Dự á /• Lập chương trình môi 
trường đô thị, bao gồm cả 
các phương thức thực hiện

Dự án/
Hành động

Dự án/
Hành động

Dự án/
Hành động

Đánh giá

Lập Chương trình GTĐT

20
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NhiNhiệệm m vụvụ 7   7   HHỗ ỗ trtrợ ợ đđáánh nh giá giá môi trmôi trườường ng và cávà các vc vấấn n đề đề vvề ề 
môi trmôi trườường ng và xã và xã hhộộii

• Hỗ trợ thành phố Đà Nẵng đánh giá môi trường chiến lược 
th đị h ủ Việt Ntheo quy định của Việt Nam;

• Điều tra các vấn đề môi trường, xã hội theo hướng dẫn của 
JICAJICA

• Tổ chức các cuộc điều tra bổ sung nếu cần, ví dụ như các bài 
học kinh nghiệm từ các dự án có liên quanhọc kinh nghiệm từ các dự án có liên quan

21

NhiNhiệệm m vụ vụ 8 8 LLậập Kp Kế hoạế hoạch Thch Thựực hic hiệện n đếđến năm n năm 20152015

• Xem xét lại danh mục các dự 
án/hành động của các ngành Danh mục ộ g g
liên quan

• Sắp xếp thứ tự ưu tiên cho 
á dự á / hươ t ì h t

dự án/chương trình

Tiêu chícác dự án/chương trình trong 
khuôn khổ ngân sách

• Lập kế hoạch thực hiện có

đ t
Tiêu chí

đã thống nhấtNgân sách

• Lập kế hoạch thực hiện có 
tính khả thi và thực tế Sắp xếp thứ tự ưu tiên

cho các dự án/chương trình

Phương phápNăng lực
thực hiện

Kế hoạch thực hiện

ự ệ

Kế hoạch thực hiện

22

NhiNhiệệm m vụ vụ 9 9 PháPhát trit triểển năng ln năng lựực c và và xây dxây dựựng cơ sng cơ sở ở ddữ ữ liliệệuu

• Xây dựng hệ thống CSDL 
phục vụ quy hoạch đô thị p ụ ụ q y ạ ị
tương lai, bao hồm hệ thống 
số liệu GIS

Gó hầ tiê h ẩ hó• Góp phần tiêu chuẩn hóa 
quy trình và phương pháp 
quy hoạch đô thị

• Tiến hành đào tạo tại chỗ về  
một số các lĩnh vực quan 
trọng trong quy hoạchtrọng trong quy hoạch

• Chuẩn bị các tài liệu hướng 
dẫn quy hoạch (phác thảo)dẫn quy hoạch (phác thảo)

23

CCáác hc hộội i thảthảo chungo chung, , chuyên chuyên ngàngànhnh

• Hội thảo chung 1 và 2
thảo luận về các vấn đề, tầm nhìn, chiến lược

100 đại biểu từ UBND, các sở, các tổ chức khoa học, khu vực tư 
nhân v.v.
bổ sung hội thảo chuyên đề /họp các bên liên quan nếu cầnbổ sung hội thảo chuyên đề /họp các bên liên quan, nếu cần

• Hội thảo chung 3
trình bày dự thảo QHTT và Chương trình GTĐT cũng như Chươngtrình bày dự thảo QHTT và Chương trình GTĐT cũng như  Chương 
trình Môi trường Đô thị
cách tổ chức tương tự như hội thảo kết hợp 1 & 2

• Hội thảo chung 4
trình bày kết quả nghiên cứu

ểcân nhắc mời thêm đại biểu liên quan

• Các hội thảo chuyên đề
à ó ể ẽ ổ ứ á ộ ộ ả ê ề ể ắNgoài ra có thể sẽ tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề để lắng 

nghe ý kiến của các bên liên quan
24
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TTổ ổ chchứức Nghiên cc Nghiên cứứuu

• Ban Chỉ đạo

Tổ ô tá JICA
UBNDTP

• Tổ công tác

• Tổ đối tác

JICA Đà Nẵng

• Đoàn Nghiên cứu

• Nhóm tư vấn trong nước
Ban Chỉ đạo

Tổ công tác

Tổ đối tác

Đoàn Nghiên cứu

Tư vấn JICA Tổ đối tácTư vấn JICA

25

  NhNhữững ving việệc do c do phíphía Via Việệt Nam đt Nam đảảm nhm nhậậnn

• Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng
é ế ậ á ô ì ê ớ ê ứ àcho phép tiếp cận các khu vực/công trình liên quan tới nghiên cứu này

cung cấp số liệu, thông tin cần thiết
phối hợp với các bên liên quan để đảm bảo nghiên cứu được thuận lợiphối hợp với các bên liên quan để đảm bảo nghiên cứu được thuận lợi
bố trí văn phòng, thiết bị, tiện nghi, kết nối viễn thông
các hỗ trợ cần thiết khác cho nghiên cứu này

• Cho phép Nghiên cứu này
tổ chức các điều tra, khảo sát,
tổ chức hội thảo chung, chuyên ngành, họp với các bên liên quan

26

CCáác vc vấấn n đề đề ccầần quan tâmn quan tâm

• Hoàn tất quá trình chuẩn bị mẫu điều tra để sớm triển khai
• Cung cấp các thông tin, số liệu đã yêu cầu
• Lập Tổ công tác và Tổ đối tác

27

i ả ơ ý ị… xin cảm ơn quý vị 
đã chú ý lắng nghe

28
         A8-9



Họp Ban chỉ đạo lần thứ 2
Nghiên cứu Chiến lược Phát triển Liên kết Nghiên cứu Chiến lược Phát triển Liên kết 

Thành phố Đà Nẵng và Vùng phụ cận
(D CRISS)(DaCRISS)

Ngày 28 tháng 11 năm 2008
Đoàn Nghiên cứu JICAg

  NNộội i dụdụng ng thảthảo luo luậận n chíchínhnh

Tiến độ chung của Nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu chính về các vấn đề phát triểnKết quả nghiên cứu chính về các vấn đề phát triển 
trong Vùng và Tp. Đà Nẵng
Khung và định hướng phát triển vùngKhung và định hướng phát triển vùng
Kịch bản phát triển cho Tp. Đà Nẵng
Tiế độ ủ á h t độ hỗ t ợ h hTiến độ của các hoạt động hỗ trợ quy hoạch
Tóm tắt các nội dung quyết định chính
Bước tiếp theo

2

TiTiếến đn độ ộ chung chung củcủa Nghiên ca Nghiên cứứuu

Năm/
Tháng

NHIỆM VU ̣/CÔNG VIÊ ̣C Báo cáo BCĐ
/Hô ̣i thảo

2008/6 Báo cáo
NV1 Cô á h ẩ bi

• Các cuộc khảo sát bổ sung
2008/6

7

áo cáo
Khỏi đầu

Ho ̣p BCĐ lâǹ 1

NV2: Thu thâp số liêu và

NV1: Công tác chuân bị• Các chuyến thăm thực địa

• Các cuộc họp/phỏng vấn

9

8

NV2: Thu thập sô liê ̣u và 
Phân ch hiê ̣n tra ̣ng

NV 3: Tâ ̀m nhìn và chiêń lược

• Họp tổ công tác kỹ thuật

• Họp nhóm đối tác
10

11

12

2009/1+2
Báo cáo
Tiến đô ̣

Hô ̣i tha ̉o (1)

NV 3:  Tâm nhìn và chiên lược

NV 4:  Lập QHTT Phát triển
Đô thi ̣ (2025)

NV 7:  

ọp

• Phân tích hiện trạng

• Thảo luận các chiến lược phát

Ho ̣p BCĐ lâǹ 2

/

3

4

5

6

Báo cáo
Giữa kỳ

Hội thảo (2)

I

NV 5:  Lâ ̣p chương trình
Giao thông đô thị

NV 8:  Kê ́ hoa ̣ch triê ̉n khai
(2015)

Đánh giá môi
trươ ̀ng chiến 

NV 6:                Lập chương trình
Môi trường đô thị bền vư ̃ng

• Thảo luận các chiến lược phát 
triển dài hạn

• Chuẩn bị báo cáo tiến độ

Ho ̣p BCĐ lâǹ 3

Ho ̣p BCĐ lâǹ 4

7

8

9
Dự thảo

BC cuô ́i cùng

Hội thảo (2)

Hô ̣i tha ̉o (3)

(2015)

NV 9:  Phát triển năng lực

lược và 
Xem xét các vâ ́n 
đề xã hội

• Chuẩn bị báo cáo tiến độ

Ho ̣p BCĐ lâǹ 5

3

10/11 Báo cáo
Cuô ́i cùng

  CáCác cuc cuộộc c khảkhảo o sását bt bổ ổ sungsung

Chuẩn bị thông tin cập nhật :
Về các hoạt động KT-XH và đánh giá của người dân về hiện trạng cá vấnVề các hoạt động KT XH và đánh giá của người dân về hiện trạng, cá vấn 
đề và nhu cầu tương lai

Điều tra Phỏng vấn Hộ gia đình :g ộ g
Phỏng vấn các thành viên 5000 hộ dân sống tại Tp. Đà Nẵng

Khảo sát xã/phường:Khảo sát xã/phường:
Khảo sát tổng số 792 xã tại Tp. Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, 
Quảng Ngãi và Bình Định.Quảng Ngãi và Bình Định.

Khảo sát phỏng vấn khách du lịch :
Tổng số 400 du khách tại sân bay Đà Nẵng Tổng số 400 du khách tại sân bay Đà Nẵng

Khảo sát các doanh nghiệp:
ổ ẵTổng số 300 công ty tại TP. Đà Nẵng

Các cuộc khảo sát về giao thông/vận tải 4
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Mô hình phát triển Vùngô p á ể ù g

  Mô Mô hìhình nh pháphát trit triểển n củcủa a VùVùng KTTĐMTng KTTĐMT

Phát triển các lợi thế so sánh của 
Miền Trung (hạ tầng, hợp tác quốc 
ế à kh )

9

tế và trong khu vực)

Phát triển theo hướng bền vững về 
kinh tế xã hội và môi trường

14B

14 49

kinh tế, xã hội và môi trường

Chỉ tiêu Tp. Đà 
Nẵng

TT 
Huế

Quảng  
Nam

Quảng  
Ngãi

Bình  
Định

1A
14B

‘07

Dân số (000) 807 1.145 1.490 1.311 1.579 

Dân số đô thị (%) 87 35 19 15 27 

GDP/người (USD) 1.170 563 530 471 580 

Việ là 44 / 4 37/ 20 38 / 26 37 / 30 31 / 34

24

14C

Việc làm
(1/2/3) (%)

44 / 4 
/ 52 

37/ 20
/ 43 

38 / 26
/ 36  

37 / 30
/ 34 

31 / 34 
/ 34 

Dân số (000) 1.369 1.357 1.7833) 1.5063) 1.7023)

Dân số đô thị (%) - 70 - - 52 25

19

1) Con số đến 2015 dựa trên QHPTKT-XH đến 2015
ố ế ế

’20 GDP/người (USD) 4.965 4.000 1.5001) 8592) 4.000

Việc làm
(1/2/3) (%)

2/43
/56

5/47
/47

15/44
/411)

17/50/
332)

16/43
/41

Đô thị vùng chính 

Đô thị chính
Cụm phát triển

Hành lang phát triển

6

2) Con số đến 2010 dựa trên QHPTKT-XH đến 2010
3) Ước tính theo tăng trưởng DS trong QHPTKT-XH

Điểm đô thị

  Luân chuyLuân chuyểển, n, 19991999--2005 2005 & & 20052005--20082008

Tăng từ 162.000 (1999-2005) lên 163.000 (2005-2008)

Tỉnh
Từ

Tp.Đà Nẵng T.T. Huế Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định
99 05 05 08 99 05 05 08 99 05 05 08 99 05 05 08 99 05 05 0899-05 05-08 99-05 05-08 99-05 05-08 99-05 05-08 99-05 05-08

Các 
VKTTĐ 

khác

VKTTĐMN 20,9 16,3 21,2 24,4 22,2 13,0 19,6 19,4 20,3 13,1

VKTTĐMB 3,8 3,4 9,2 10,3 1,1 0,6 1,8 1,8 0,1 0

ẵ

Vùng 
KTTĐ 

MT

TP. Đà Nẵng 53,4 44,5 21,8 17,3 12,5 11,9 17,6 16,8 6,9 5,3

TP. Huế 1,3 1,1 18,6 15,2 0,6 0,2 2,1 1,9 0,1 0

Dung Quất 1,6 2,7 1,8 1,6 2,6 6,7 19,8 22,7 1,7 4,1
MT

Nơi khác trong 
Vùng KTTĐMT 5,3 9,0 8,2 12,3 40,7 51,8 26,8 26,1 60,6 72,1

Các vùng khác 13,7 23,2 20,3 18,0 20,4 15,8 12,1 11,5 10,3 5,4

Tổng
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Số lượng (000) 23 20 17 23 35 31 26, 25 61 64

Nguồn: Khảo sát xã/phường trong Nghiên cứu DaCRISS 2008

7

g p g g g

  ĐĐịịnh hnh hướướng ng PháPhát trit triểển Giao n Giao 
thông Quthông Quốốc gia (VITRANSSc gia (VITRANSS22))

• Chiến lược GTVT

Đường sắt cao tốc Bắc-Nam

.
.

Đường sắt cao tốc Bắc Nam 
300km/h, tuyến mới (1.550km)

Chi phí xây dựng: 30 tỉ USD.
Đường sắt hiện có

Đường bộ cao tốc

Cảng

Sân bay
Dân số 2007 (000)

CHÚ THÍCH

Hành lang Đông-Tây

• Chính sách đô thị hóa

Dân số 2007 (000)
ĐSCT Bắc-Nam
Quốc lộ
ĐS thường
Nhà ga ĐSCT

Sự tăng trưởng của các 

thành phố thứ cấp

g
Sân bay
Cảng biển
Cửa ngõ

Vùng KTTĐ
Khu vực đô thị

8

• Cần quan tâm liên kết với chiến lược 
lược phát triển vùng

Khu vực đô thị

Rừng/núi
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PhảPhản hn hồồi ti từ cáừ các c xãxã//phphườường ng ((DV cơ sDV cơ sở hạ ở hạ ttầầng)ng)

Tỉnh TP. ĐN
Thừa     
Thiên 

ế

Quảng 
Nam

Quảng 
Ngãi

Bình 
Định

Vùng 
KTTĐ

Cần tiếp tục cải thiện cơ sở hạ tầng

Huế Nam Ngãi Định MT

Y tế 97 94 97 84 100 94

Giáo dục
Tiểu học 98 92 95 93 100 95

Phạm vi dịch vụ (%)

Trung học 98 84 91 89 96 90

Nước máy 72 62 65 41 51 58

Điện 100 85 89 90 97 91

Điện thoại 73 48 32 20 53 40Điện thoại 73 48 32 20 53 40

Thoát nước 75 51 46 19 81 59

Từ xã đến 
Cự ly trung bình (km) 5 15 17 12 12 12

Điều kiện đường xá 1) 0 0 10 6 0 4

Hiện trạng 
đường

trung tâm 
huyện

Điều kiện đường xá 1) 0 0 10 6 0 4

Bị gián đoạn theo mùa (%) 16 36 33 87 47 48

TG đi bằng PT (phút) 12 27 33 35 22 26

Cự ly trung bình (km) 8 40 75 48 67 47

Từ xã đến 
trung tâm tỉnh

Cự ly trung bình (km) 8 40 75 48 67 47

Điều kiện đường xá 1) 2 0 9 1 0 3

Bị gián đoạn theo mùa (%) 11 39 25 79 36 41

TG đi bằng PT (phút) 22 58 116 89 78 72

9

g (p )

1) % người trả lời “Kém" 
Nguồn: Khảo sát xã/phường của DaCRISS 2008

PhảPhản hn hồồi i củcủa a cácác c xã xã ((cácác vc vấấn n đề đề môi trmôi trườường)ng)
        (% (% ngngườười đi đượược c hỏhỏi i trả trả llờời “i “có có vvấấn n đềđề” ho” hoặặc “vc “vấấn n đề đề rrấất nghiêm t nghiêm trọtrọng")ng")

Tình hình môi trường chung là khá tốt ngoại trừ yếu tố ngập lụt và ô nhiễm 
không khí tại Đà Nẵng và chặt phá rừng/sói mòn đất/sạt lở đất tại Huế

Tp. Đà 
Nẵng

Thừa 
Thiên 
Huế

Quảng 
Nam

Quảng 
Ngãi

Bình 
Định

Vùng 
KTTĐMT

Ô nhiễm nước ngầm 20 7 0 0 0 3Ô nhiễm nước ngầm 20 7 0 0 0 3 

Ô nhiễm nước mặt 18 8 0 0 0 3 

Xâm mặn 2 4 0 0 1 1 

Ô nhiễm đất 2 3 0 0 0 1Ô nhiễm đất 2 3 0 0 0 1 

Chất thải rắn 7 2 0 1 0 1 

Ô nhiễm không khí 18 9 0 4 0 4 

Chặ há ừ 20 9 9 10Chặt phá rừng 5 20 5 9 9 10 

Ô nhiễm đất 5 22 4 8 3 8 

Sạt lở đất 11 34 3 6 2 10 

Sa mạc hóa 0 1 0 0 0 0 

Bão lụt

Lụt 5 34 2 35 36 23 

Lũ quét 13 25 12 19 5 15 

10

Bão 7 5 0 1 0 2 

Nguồn: Khảo sát xã/phường của DaCRISS 2008

        (% (% ngngườười đi đượược c hỏhỏi i trả trả llờời “i “có khó có khó khăn” hokhăn” hoặặc “rc “rấất t khó khó khăn")khăn")
PhảPhản hn hồồi i củcủa a cácác c xã xã ((khó khó khăn cho khăn cho pháphát trit triểển)n)

Vùng

Trong khi lực lượng lao động có tay nghề và năng lực của người dân được coi là 
những cản trở phát triểnchính của vùng nhưng khó khăn ở mỗi tỉnh lại khác nhau

Tỉnh TP. ĐN Thừa     
Thiên Huế

Quảng 
Nam

Quảng 
Ngãi

Bình 
Định

Vùng 
KTTĐ

MT

Điều kiện tiếp cận về đường 20 24 50 43 20 35 

Hệ số CSHT 
và dịch vụ 

(%)

Cấp điện 2 13 45 36 1 25 

Cấp nước 14 60 10 55 87 46 

Thoát nước 41 19 4 46 0 18 (%)
Dịch vụ giáo dục 4 16 46 14 4 22 

Dịch vụ y tế 9 16 48 18 4 23 

Đất cho sản xuất NN 29 8 11 11 60 22

Yêu cầu đầu

Đất cho sản xuất NN 29 8 11 11 60 22 

Đất cho nhà ở 16 3 15 1 20 11 

Đất cho doanh nghiệp 30 7 25 13 8 16 

L độ ó t hề 50 68 66 91 91 76Yêu cầu đầu 
vào hỗ trợ 

phát triển (%)

Lao động có tay nghề 50 68 66 91 91 76 

Kiến thức và năng lực 
của người dân 38 70 67 97 53 69 

Tiếp cận tín dụng 21 39 55 98 15 51

11

Tiếp cận tín dụng 21 39 55 98 15 51 

Giá các yếu tố đầu vào 50 20 44 92 6 43 
Nguồn: Khảo sát xã/phường của DaCRISS 2008

        (% (% ssố ố ngngườười đi đượược c hỏhỏi i trả trả llờời “i “có có titiềềm năng lm năng lớớn” hon” hoặặc “c “có có titiềềm năng rm năng rấất lt lớớn"n"
PhảPhản hn hồồi i củcủa a cácác c xã xã ((titiềềm năng m năng pháphát trit triểển)n)

ỉ TP Đà Thừa Thiên ả Quảng Vùng

Nông nghiệp, du lịch sinh thái và dịch vụ được coi là các lĩnh vực có tiềm năng 
tương đối lớn

Tỉnh TP. Đà 
Nẵng

Thừa Thiên 
Huế Quảng Nam Quảng 

Ngãi Bình Định Vùng 
KTTĐMT

Sản phẩm 
Trồng trọt 13 16 36 10 1 18

Chăn nuôi 9 7 28 13 22 18
nông 

nghiệp Thủy sản 13 28 9 16 15 16

Lâm nghiệp 11 28 43 37 36 35
Các sản phẩm chế biến 13 1 8 28 1 16Các sản phẩm chế biến 

nông, lâm, thủy sản 13 17 8 28 15 16

Công nghiệp khai khoáng 4 13 4 15 0 7

Tiểu thủ công nghiệp 16 11 15 14 20 15Tiểu thủ công nghiệp 16 11 15 14 20 15

Du lịch
Chung 9 16 6 2 1 6

Sinh thái 23 28 13 3 35 19

Công nghiệp chế tạo 7 3 5 13 2 6Công nghiệp chế tạo 7 3 5 13 2 6

Xây dựng 4 3 3 16 13 8

Cửa hàng/thương mại 38 34 13 28 25 25

12

Các dịch vụ khác 25 26 8 4 25 15

Các ngành khác 23 1 3 2 0 3
Nguồn: Khảo sát xã/phường của DaCRISS 2008
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ĐĐáánh nh giá giá vvề Vùề Vùngng

• Thị trường địa phương nhỏ • Giàu tài nguyên thiên 
ê ó

◄◄ ĐiĐiểểm m mạmạnh nh và và cơ hcơ hộộii►►◄◄ ĐiĐiểểm ym yếếu u và thávà thách thch thứứcc►►

(ít dân & thu nhập thấp)

• Xa trung tâm tăng trưởng

nhiên/văn hóa

• Vị trí chiến lược của quốc gia 
và Tiểu vùng sông Mekongg g g

• Liên kết giữa các tỉnh còn 
yếu

và Tiểu vùng sông Mekong 
mở rộng

• Sự quyết tâm về mặt chính
• Thiếu cơ sở hạ tầng

• Chưa được thế giới biết đến

Sự quyết tâm về mặt chính 
sách tăng trưởng của chính 
phủ

• Tiềm năng về nguồn nhân 
lực có chất lượng

Tối đa hóa tiềm năng thông qua liên kết để nâng cao năng lực củaTối đa hóa tiềm năng thông qua liên kết để nâng cao năng lực của 
vùng

Thu hút thế giới vào đầu tư (vốn, công nghệ, du khách)

13

 Thu hút thế giới vào đầu tư (vốn, công nghệ, du khách)

Chính phủ tham gia tích cực hơn để đảm bảo tăng trưởng bền vững

ChiChiếến ln lượược c pháphát trit triểển n đề đề xuxuấất cho t cho VùVùng KTTĐMTng KTTĐMT

VùVùng SINH ng SINH THÁTHÁII--CÔNG NGHCÔNG NGHỆỆ LIÊN KLIÊN KẾẾTT: : Quy tQuy tắắc quy c quy hoạhoạch ch lõlõii

Liên kết 
không gian

: Quốc tế, quốc gia, tỉnh, 
địa phương, v.v.

Phát triển kinh tế

Cân bằng sinh thái

Liên kết 
ngành

Kinh tế, xã hội, môi trường, 
đô thị-nông thôn, cơ sở hạ

:
Hòa hợp dân tộc

thông qua
ngành đô thị nông thôn, cơ sở hạ 

tầng-dịch vụ, v.v.

ề

Các giải pháp định hướng 
công nghệ

Tăng cường quản lý môi Liên kết thể 
chế

Chính quyền trung ương-
địa phương, liên tỉnh, liên 
ngành, nhà nước-tư nhân, 

:Tăng cường quản lý môi 
trường

Bảo tồn các gia vị văn hóa
v.v.

g ị

Phát triển nguồn nhân lực

Cung cấp cơ sở hạ tầng chiến 

14

lược

CCấấu u trútrúc không gian đic không gian điềều u chỉchỉnhnh

Trung tâm phát triển

Huế – Đà Nẵng – Hội An
9

.
.

Huế  Đà Nẵng  Hội An

Chu Lai – Dung Quất

Quy Nhơn
14

49

.Quy Nhơn

Hành lang Phát triển

Bắc – Nam - Trung

1A

14B

14B

Bắc Nam - Trung

Bắc – Nam – Miền núi

Đông – Tây (quốc tế) 24Đông  Tây (quốc tế)

Đông -  Tây (nội địa)

Các đô thị

24

19
14C

Các đô thị

Đô thị vùng chính

19

25
Cụm phát triển

15

Đô thị vùng chính 

Đô thị chính

Điểm đô thị

Cụm phát triển

Hành lang phát triển

Hành lang đô thị đã PT

Chia sẻ vai trò có thể giữa các tỉnh trong vùng kinh tế trọng Chia sẻ vai trò có thể giữa các tỉnh trong vùng kinh tế trọng 
điểm miền trung (dự kiến)điểm miền trung (dự kiến)

Vấn đề chính Thừa Thiên 
Huế Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định

ầ ốChức năng đầu mối B A C B C

Du lịch A A A A A

Công nghiệp B B C A B

Lĩ h

Công nghiệp B B C A B

Dịch vụ A A B A B

Kinh tế môi 
t ờ B A A B BLĩnh vực 

phát triển 
chiến lược

trường B A A B B

Phát triển 
nguồn nhân 
lực

B A B B B
ự

Quản lý môi 
trường A A A A A

Nâng cao giá A B A B Btrị văn hóa A B A B B

Phát triển đô thị A A A A A

Phát triển nông thôn A B A A A

16

Phát triển nông thôn A B A A A

A: Vai trò cấp I, B: Vai trò cấp II, C: Vai trò thấp         A8-13



ĐĐáánh nh giá kịgiá kịch ch bảbản n pháphát trit triểểnn

Tính bền vững
Kịch bản 1 : 
Cơ sở 
(không tác động)

Kịch bản 2 : 
Quy hoạch hiện có

Kịch bản 3 : 
Tăng cường tăng 
trưởng(không tác động)

Kinh tế : 
• Cạnh tranh toàn cầu
• Đầu tàu tại Việt Nam• Đầu tàu tại Việt Nam
• Liên kết trong vùng

Xã hội: 
• Không còn nghèoKhông còn nghèo
• Tăng bình đẳng
• Tiếp cận dịch vụ

Môi trường : g
• Bảo vệ sinh thái
• Không ô nhiễm
• Sẵn sàng với thiên tai

Quản lý nhà nước : 
• Quản lý tốt
• Bền vững về tài chính
• Cộng đồn tham gia

ĐĐịịnh hnh hướướng cơ ng cơ bảbản n đề đề xuxuấấtt

① Đáp ứng nhu cầu hiện có của các xã, 
phường

• Xây dựng chương trình phát triển hạ tầng toàn diện 
từng bước để thu hút nguồn vốn đầu tư bên ngoài

• Phát huy các dự án giao thông vận tải chính cấp quốc 

② Giải quyết các vấn đề chung của các tỉnh
trong vùng, ví dụ như phát triển nguồn nhân 
lực, xây dựng năng lực, tiếp cận nguồn tín 
d

gia, như đường sắt và đường bộ cao tốc bắc nam, v.v.

• Tăng cường kết nối hàng không trực tiếp với các đô 
thị lớn khác ở châu Á; tăng cường dịch vụ vận tải biển 
quốc tếdụng, v.v..

③ Tăng cường tiếp cận quốc tế tới thị 
trường, các kênh thông tin, công nghệ và đầu 
t thô iệ ở ộ hệ thố ậ tải

quốc tế

• Khai thác nhu cầu của hành lang đông - tây

• Tăng cường dịch vụ viễn thông
tư thông qua việc mở rộng hệ thống vận tải 
hàng không, hàng hải và thông tin

④ Tăng cường sự phối hợp giữa các tỉnh 

• Tăng cường tính liên kết nôi vùng thông qua phát 
triển mạng lưới

• Đẩy mạnh du lịch kết hợp với các tỉnh, đặc biệt là du 
á à ă óđối với các ngành chiến lược, như du lịch, môi 

trường, vận tải, quản lý ven biển…

⑤ Vùng KTTĐ Trung bộ, với vai trò đầu tàu 
ẵ

lịch sinh thái và văn hóa

• Khuyến khích sản xuất nông nghiệp trên cơ sở tiềm 
năng của các tỉnh

của Đà nẵng, nên bổ sung chứ không nên 
cạnh tranh với Vùng KTTĐ Bắc bộ và Nam bộ 
– tạo dựng các cơ hội phát triển kinh tế mới

• Khuyến khích ngành nghề thủ công

• Khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ tư nhân 
trong ngành dịch vụ và thương mại

18

• Khai thác các lĩnh vực mới như phát triển nguồn nhân 
lực, nghiên cứu và phát triển, môi trường…

  Nghiên cNghiên cứứu sâu hơnu sâu hơn

Phân tích chuỗi giá trị du lịch

Chiến lược quản lý ven biển

ĐĐóóng ng gógóp p củcủa DaCRISSa DaCRISS
ợ q ý

Phát triển mạng lưới GTVT

Mô hình phát triển đô thị cho

Tạo thêm đầu vào cho quy 
hoạch vùng KTTĐ Trung Bộ
Giữ vai trò nhất định trongMô hình phát triển đô thị cho 

các đô thị khác ngoài Đà Nẵng

Mô hình phát triển nông thôn

Giữ vai trò nhất định trong 
khuyến khích đầu tư
Phối hợp giữa các tỉnh (giao 
hô ô ộ h ầ kỹ

Mô hình phát triển nông thôn

Chia sẻ vai trò trong ngành 
ngành công nghiệp

thông công cộng, hạ tầng kỹ 
thuật, quản lý nguồn lực, bảo vệ 
môi trường, kiểm soát thiên tai, gà cô g g ệp

Quản lý nguồn nước

Khác

v.v.)

Khác
Tổ chức hội thảo ở các tỉnh

Tìm hiểu các điều kiện của mỗi tỉnh
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Tìm hiểu các điều kiện của mỗi tỉnh
Thảo luận các giả thuyết do đoàn nghiên cứu đưa ra 

Chiến lược phát triển 
Thà h hố Đà NẵThành phố Đà Nẵng
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ThàThành phnh phô ́ ô ́ ĐĐà à NNẵẵngng::Thông tin kinh tThông tin kinh tê ́xã ê ́xã hhôô ̣̣ii

Tổng dân số thì không lớn nhưng tốc độ tăng dân số đô thị cao.

Về việc làm, khu vực 3 tăng trưởng nhanh, khu vực 2 tăng trưởng trung bình và 
kh ự 1 ó ứ tă t ưở â

2000 2007 Nhịp tăng

khu vực 1 có mức tăng trưởng âm

Đóng góp của khu vực 2 là quan trọng nhất

2000 2007 2000-2007 (%)

Dân số (000) 716.282 806,744 1,7 

Dân số đô thị (%) 79 87 3,1 

Thu nhập trung bình hộ gia đình 1) (000 đồng) - 4,098 

Việc làm

Số lượng (000) 323 400 3,1 

Thất nghiệp (%) - 5,02 ệ g ệp ( ) ,

Khu vực (1/2/3) (%) 30 / 32 / 38 10 / 32 / 58 -9,5 / 5,7 / 12,4

GDP (tỷ đồng) 7.984 15.284 9,7 

Khu vực (1/2/3) (%) 8 / 40 / 52 4 / 47 / 49 -0 6 / 12 3 / 8 8

Kinh tế

Khu vực (1/2/3) (%) 8 / 40 / 52 4 / 47 / 49 -0,6 / 12,3 / 8,8

FDI (00-07) (triệu $) 4.751

Xuát khẩu (triệu $) 235 470 10,4 

Nhậ khẩ (t iệ $) 316 522 7 4Nhập khẩu (triệu $) 316 522 7,4 

Du lịch (triệu $) 13 32 13,9 

1) Nguồn: Điều tra phỏng vấn hộ gia đình của DaCRISS, 2008

  Phân bPhân bổ ổ thu nhthu nhậậpp

Thu nhập hộ gia đình trung bình cả thành phố là 4,1 triệu đồng/tháng và sự 
phân bổ mức thu nhập gia tăng đều hơn so với Hà Nội.

Tuy nhiên, phân bổ thu nhập có sự chênh lệch khá lớn giữa các quận/huyện

Cần tiếp tục phân tích các vấn đề và nhu cầu của nhóm thu nhập thấp

Thu nhập hộ gia đình
(%)

Hải 
Châu

Thanh 
Khê

Sơn 
Trà

Ngũ 
Hành 
Sơn

Cẩm 
Lệ

Liên 
Chiểu

Hòa 
Vang

Đà 
Nẵng

Hà 
Nội1)

1 5 t iệ đồ 9 10 8 9 19 10 28 13 27 - 1,5 triệu đồng 9 10 8 9 19 10 28 13 27 

 - 2,0 triệu đồng 8 10 9 7 11 11 23 11 18 

 - 3,0 triệu đồng 17 22 27 25 31 26 26 23 23 

 - 4,0 triệu đồng 15 17 20 23 19 22 12 17 15 

 - 5,0 triệu đồng 18 18 16 17 9 15 7 15 8 

 - 6,0 triệu đồng 10 8 9 8 4 7 2 7 4 

Trên 6,0 triệu đồng 22 15 11 12 7 9 2 13 5 

Thu nhập trung bình/hộ
(triệu đồng/tháng) 5.0 4.5 4.2 4.1 3.2 3.9 2.5 4.1 2.7 
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Nguồn: Khảo sát HIS trong DaCRISS 2008
1) Nguồn: HIS của HAIDEP 2005

SSở ở hhữữu u tàtài i sảsản n và hàvà hàng ng hóhóaa

Tỷ lệ sở hữu phương tiện cá nhân cao (xe máy, xe đạp)

Tương đương với mức sở hữu hàng hóa ở Hà Nội

Hải Th h Sơ Ngũ Cẩ Liê Hò Đà Hà

Tương đương với mức sở hữu hàng hóa ở Hà Nội

Mức sở hữu phương tiện/hàng hóa khác nhau theo quận/huyện

Quận/Huyện Hải 
Châu

Thanh 
Khê

Sơn 
Trà

Ngũ 
Hành 
Sơn

Cẩm 
Lê

Liên 
Chiểu

Hòa 
Vang

Đà 
Nẵng

Hà 
Nội1)

Điều hòa nhiệt độ 23 15 9 4 4 6 1 11 19

Tài sản 
hộ gia 
đình

Máy giặt 61 48 39 31 20 30 10 39 41

Tủ lạnh 88 80 76 72 58 67 38 72 71

TV                          98 98 98 98 97 97 91 97 98đình
(%) Đài 13 7 30 8 22 7 5 13 58

Máy tính 53 40 37 31 30 29 11 36 32

ĐT di động 83 79 81 81 69 77 52 75 43ộ g

Xe

Xe đạp 18 18 20 27 24 24 29 21 37

Xe máy 54 47 50 53 45 44 38 47 35

Ô tô 1 1 0 0 1 1 0 1 1
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Nguồn: DaCRISS HIS, 2008
1) Nguồn: HAIDEP HIS, 2005

Ô tô 1 1 0 0 1 1 0 1 1

KKếết nt nốối ti tớới i dịdịch ch vụ hạ vụ hạ ttầầng đô ng đô thịthị

Mức độ dịch vụ đô thị tương đương hoặc cao hơn ở Hà Nội

Mức độ dịch vụ thay đổi theo quận/huyện

Nối tới (%) Hải 
Châu

Thanh 
Khê

Sơn 
Trà

Ngũ 
Hành 
Sơn

Cẩm 
Lê

Liên 
Chiểu

Hòa 
Vang

Đà 
Nẵng

Hà 
Nội1)

Mức độ dịch vụ thay đổi theo quận/huyện

Điện 100 100 100 100 98 100 98 100 100

Nước máy 95 86 83 46 38 57 7 67 62

Nhà vệ sinh 9 9 23 0 2 14 8 10 79
Dịch 
vụ 

đô thị

Nhà vệ sinh 9 9 23 0 2 14 8 10 79

Gas 1 2 5 0 1 1 2 2 77

Điện thoại 90 85 89 78 71 78 63 81 82

Thu gom rác thải 96 99 99 85 81 96 26 85 84Thu gom rác thải 96 99 99 85 81 96 26 85 84

Cống 88 82 65 10 21 59 3 57 -

Internet 35 25 17 12 9 11 3 19 10
2)Y tế 2) 98 99 97 100 98 94 93 97 -

Giáo 
dục

Cấp 1 2) 100 100 100 100 85 99 97 98 
95

Cấp 2 2) 100 100 99 100 84 97 99 98 
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Nguồn: DaCRISS, HIS 2008
1)Nguồn: HAIDEP HIS 2005
2)Nguồn: Điều tra khảo sát xã của DaCRISS, 2008         A8-15



ĐĐáánh nh giá củgiá của nga ngườười dân vi dân về ề điđiềều kiu kiệện n và và nhu cnhu cầầu u nhà ởnhà ở

Nhà chủ yếu do tư nhân (hộ gia đình) sở hữu, mức hài lòng tương đối cao

Người dân muốn có thêm không gian thông thoáng, kết cấu tốt

Hải 
Châu

Thanh 
Khê

Sơn 
Trà

Ngũ 
Hành 
Sơn

Cẩm Lê Liên 
Chiểu

Hòa 
Vang

Đà 
Nẵng

Hà 
Nội1)

Người dân muốn có thêm không gian thông thoáng, kết cấu tốt

Sở 
hữu 
(%)

Chủ ở 98 96 96 97 99 94 98 97 

Khác 2 4 4 3 1 6 2 3

Diện tích trung bìnhDiện tích trung bình 
(m²/nhà) 98 96 117 132 113 144 91 108 

Đánh 
giá

K. hài lòng 10 16 15 18 22 17 23 16 

Bình thường 41 29 24 18 30 42 39 33 giá g

Hài lòng 49 56 61 64 48 42 38 51 

Không 
gian

Không 
gian

Không 
gian

Thông 
thoáng Kết cấu Không 

gian Kết cấu Kết cấu Không 
gian

3 lý do chính
khiến không hài lòng Kết cấu Thông 

thoáng Kết cấu Kết cấu K.gian, 
Th.kế

Thông 
thoáng

Địa 
điểm

Không 
gian

Thiết 
kế

Thông 
thoáng

Địa 
điểm

Thông 
thoáng

K.gian, 
Th.kế

Địa 
điểm Kết cấu Thông 

thoáng
Thông 
thoáng Kết cấu

25

thoáng điểm thoáng Th.kế điểm thoáng thoáng

Nguồn: DaCRISS HIS, 2008
1) Nguồn: HAIDEP HIS, 2005

Nhu cNhu cầầu u nhà ở củnhà ở của nga ngườười dâni dân

Một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới đánh giá rằng khoảng 19% quỹ nhà 
hiện nay cần được xây dựng lại hoặc cải tạo đáng kể ≈ 19% số hộ thể hiện 

ô à ò ề à ở ệ

Mứ th

Nhà ở kém

“không hài lòng” về nhà ở hiện tại (DaCRISS)

Mức thu 
nhập hộ gia 
đình1)

Tổng quỹ nhà
Điều kiện 

môi trường 
“rất không 
an toàn”

Nhà tạm
Điều kiện 

bảo trì “rất 
kém”

Dưới 6 
m²/người Tổng

1 206 17 3.500 39 1.236 55 9.058 49 14.206 51 29.569 20.2

2 412 33 1.236 14 824 36 6.588 36 6.588 24 32.086 21.9

3 412 33 3.088 34 0 0 2.265 12 5.353 19 35.848 24.5

4 0 0 618 7 206 9 412 2 1.236 4 31.252 21.4

5 206 17 618 7 0 0 0 0 618 2 17.639 12

Tổng/Tỷ lệ 1.236 1 9.060 6 2.266 2 18.323 13 28.001 19 146.380 100

Nguồn: Đánh giá về nhà ở của các nhóm thu nhập thấp ở Đà Nẵng, 2007
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ĐánhĐánh giágiá củacủa ngườingười dândân vềvề côngcông viênviên//khôngkhông giangian xanhxanh

Công viên trong thành phố không có nhiều. Chỉ khoảng 14% dân số có thể đi bộ 
đến công viên 

Trên 80% dân số cho rằng tiếp cận tới công viên/không gian xanh là quan trọng

Người dân hài lòng về những công viên hiện có

Hải 
Châu

Thanh 
Khê

Sơn 
Trà

Ngũ 
Hành 
Sơn

Cẩm 
Lệ

Liên 
Chiểu

Hòa 
Vang

Đà 
Nẵng

Hà 
Nội1)

Trong phạm vi có 18 15 15 40 1 15 1 14 31
Tình trạng công 

viên và không gian 
xanh ở các khu 

dân cư (%)

o g p ạ có
thể đi bộ 18 15 15 40 1 15 1 14 31

Trong cự ly có 
thể tới được 12 5 7 15 0 6 0 7 19

( )
Không đến được 70 80 78 45 99 79 99 79 50

Tầm quan trọng của việc 
tiếp cận công viên và không gian xanh

(% trả lời có)
89 78 76 100 68 84 78 82 90

(% trả lời có)

Mức hài lòng về 
công viên (%) 

Không hài lòng 16 18 25 11 15 28 9 18 20

Bình thường 56 48 38 43 62 56 49 50 35

Hài lòng 28 34 37 45 23 16 42 32 45
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Nguồn: DaCRISS HIS, 2008
1) Nguồn: HAIDEP HIS, 2005

Hài lòng 28 34 37 45 23 16 42 32 45

ĐánhĐánh giágiá củacủa ngườingười dândân vềvề chchứức năng c năng côngcông viênviên

Chỗ chơi cho trẻ em là yêu cầu “số 1” của người dân

Cây xanh, nơi nghỉ ngơi, tập thể dục là chức năng quan trọng “số 2”

Hải 
Châu

Thanh 
Khê Sơn Trà

Ngũ 
Hành 
Sơn

Cẩm Lệ Liên 
Chiểu

Đà 
Nẵng Hà Nội1)

Cây xanh, nơi nghỉ ngơi, tập thể dục là chức năng quan trọng số 2

3 chức 
năng cần 
ế

Chỗ chơi 
cho trẻ 

em

Chỗ chơi 
cho trẻ 

em

Chỗ chơi 
cho trẻ 

em

Chỗ chơi 
cho trẻ 

em

Chỗ chơi 
cho trẻ 

em

Chỗ chơi 
cho trẻ 

em

Chỗ chơi 
cho trẻ 

em

Chỗ chơi 
cho trẻ 

em

thiết cho 
công viên/ 

không 
gian xanh

Nơi tập 
thể dục

Nơi tập 
thể dục

Cây xanh 
(cây, 
hoa)

Khu nghỉ 
ngơi

Cây xanh 
(cây, 
hoa)

Khu nghỉ 
ngơi

Cây xanh 
(cây, 
hoa)

Chỗ đi bộ

Cây xanh Cây xanh

Nguồn: DaCRISS HIS, 2008

gian xanh 
(%)

Cây xanh 
(cây, 
hoa)

Cây xanh 
(cây, hoa)

Khu nghỉ 
ngơi

Nơi tập 
thể dục

Khu nghỉ 
ngơi

Cây xanh 
(cây, 
hoa)

Khu nghỉ 
ngơi

Khu nghỉ 
ngơi

Nguồn: DaCRISS HIS, 2008
1) Nguồn: HAIDEP HIS, 2005
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CảnhCảnh quanquan

Hải Th Sơ Ngũ Cẩ Liê Hò Đà Hà

Người dân rất quan tâm tới vấn đề cảnh quan và thiết kế đô thị

Hải 
Châu

Than
h Khê

Sơn 
Trà

Ngũ 
Hành 
Sơn

Cẩm 
Lê

Liên 
Chiểu

Hòa 
Vang

Đà 
Nẵng

Hà 
Nội1)

Những ảnh
Đường dây điện 99 99 99 99 97 100 99 99 

Những ảnh 
hưởng tiêu 

cực đến 
cảnh quan

(% có)

Đỗ xe trên vỉa hè 97 95 99 99 97 98 99 97 

Quảng cáo ở đô thị 91 93 85 94 93 89 98 92 

Thiết kế công trình 81 83 74 74 68 77 79 77 
(% có)

Công trình quá khổ 86 92 75 69 75 80 91 83 

10 cảnh quan yêu thích nhất
1. Cầu Sông Hàn, 2. Bà Nà, 3. Bán đảo Sơn Trà,
4. Bãi biển Mỹ Khê, 5. Bãi biển Non Nước, 6. Big C (Vĩnh Trung

(theo thứ tự sắp xếp) Plaza), 7. Hải Vân, 8. Metro, 9. Khu nghỉ dưỡng Furama, 10. Bãi biển
Xuân Thiều

1. Làng Tuy Loan,2. Sân Vân động Chi Lăng, 3.Công viên 29/4,
10 cảnh quan ít được yêu thích 

nhất (theo thứ tự sắp xếp)

1. Làng Tuy Loan,2. Sân Vân động Chi Lăng, 3.Công viên 29/4,
4. Bãi biển Xuân Thiều, 5. Metro, 6. Softech office tower,
7. Nhà thờ Trung Vương, 8. Tháp ven sông Indochina,
9. People’s Committee building Tòa nhà UBND, 10. Hải Vân
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Nguồn: DaCRISS HIS, 2008
1) Nguồn: HAIDEP HIS, 2005

Sử dụng thời gian rảnh rỗiSử dụng thời gian rảnh rỗi

Không nhiều người đi du lịch ngoài Đà Nẵng. Tuy nhiên, trong tương lai sẽ khác, 
giống như đã từng xảy ra ở nhiều nước

Hải 
Châu

Thanh 
Khê

Sơn 
Trà

Ngũ 
Hành 
Sơn

Cẩm 
Lệ

Liên 
Chiểu

Hòa 
Vang

Đà 
Nẵng

Du lịch ra ngoài 
Đà Nẵng vào năm 

ngoái (%)

Không 73 79 71 72 84 62 91 76 

Có

1 lần 15 16 23 22 10 24 8 16 

2─3 lần 9 4 4 4 2 9 1 5 ngoái (%)
Hơn 3 lần 4 1 1 3 4 5 0 2 

ể

1. Tp. Huế
2. Tp. HCM

5 điểm đến 3. Quảng Binh
4. Hà Nội
5. Khánh Hòa

1 Ở nhà

5 hoạt động

1. Ở nhà
2. Xem phim
3. Lái xe quanh thành phố
4. Thăm họ hàng
5 Thăm bạn bè

30

Nguồn: DaCRISS HIS, 2008

5. Thăm bạn bè

ĐĐáánh nh giá giá vvề ề Du Du lịlịchch

Nhiều người cho rằng cần phát triển du lịch để tăng trưởng kinh tế

Hải Châu Thanh 
Khê Sơn Trà Ngũ Hành 

Sơn Cẩm Lệ Liên 
Chiểu Hòa Vang Đà Nẵng

Cần phát triển 
du lịch 

(% tổng số)

Có 88 89 84 99 87 96 94 90 

Thường 6 8 11 1 10 4 3 7 

Không 6 3 5 0 3 0 3 3 

Du lịch nội địa 21 

Du lịch sinh thái (núi,...) 18 

Du lịch khu nghỉ dưỡng ven biển 15 

Loại hình du lịch 
được phát triển 

(%)

Du lịch quốc tế 13 

Du lịch văn hóa / lịch sử 12 

Thể thao trên biển (bời thuyên, lặn, câu cá thể thao…) 11 

D lị h là hê 4Du lịch làng nghê 4 

Giải trí (sòng bạc, nhà hát…) 3 

Hội nghị/hội thảo/triển lãm 2 

Tăng cơ hội việc làm 72
Lý do phát triển du lịch

(% tổng số)

Tăng cơ hội việc làm 72 

Tăng thu nhập/nhu cầu về hàng hóa từ khách du lịch 22 

Gặp gỡ khác nước ngoài, khách du lịch nội địa 6 

ể Dẫn đến tăng giá cả đối với người dân địa phương 31

31
Nguồn: DaCRISS HIS, 2008

Lý do không phát triển du 
lịch

(% tổng số)

Dẫn đến tăng giá cả đối với người dân địa phương 31 

Dẫn đến sự tái định cư của người dân địa phương 29 

Gây áp lực mạnh hơn đến các ngành dịch vụ (điện, nước, thu gom rác thải) 20 

NgườiNgười dândân đánhđánh giágiá vềvề môimôi trườngtrường sốngsống
(% (% trtrả ả llờời “không i “không hàhài i lòlòng”ng”

Các dịch vụ tiện ích Đà Nẵng Hà Nội1)

Cấp nước 12 38

Người dân Đà Nẵng khá hài lòng về môi 
trường sống hiện tại nếu sơ với ở Hà Nội

Tỷ lệ không hài lòng khá cao về các mặt
Cấp điện 9 7

Thu gom chất thải rắn 8 12

ấ khí đố

Tỷ lệ không hài lòng khá cao về các mặt 
“giải trí”, “công viên”, “vận tải công cộng”,

Môi trường 
sống Đà Nẵng Hà Nội1)

Cây xanh 27 29

Cấp khí đốt 6 8

Thông tin liên lạc 4 5
y

Cảnh quan 21 24

Ngập lụt 19 27

Chất lượ

Tiếp cận dịch vụ đô thị Đà 
Nẵng

Hà 
Nội1)

Điểm vui chơi giải trí 27 32
Chất lượng 
không khí 18 26

Sự yên tĩnh 17 19

Công viên / không gian xanh 25 38

Vận tải công cộng 22 33

Trung tâm y tế 12 16
Điều kiện vệ 
sinh 15 20

An toàn/An 
i h 11 11

Trung tâm y tế 12 16

Trụ sở cơ quan 10 19

Siêu thị (hàng ngày) 9 13

32
Nguồn: DaCRISS HIS, 2008
1) Nguồn: HAIDEP HIS, 2005

ninh 11 11

Nhà ở 10 20
Trường tiểu học 6 7
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Đánh giá môi trường sống theo quận / huyệnĐánh giá môi trường sống theo quận / huyện
Số trong ( ) Số trong ( ) llà tỷà tỷ lệ nglệ ngườười “không i “không hài lòng”hài lòng”

Hải Châu : đường đến các điểm vui chơi giải trí (24), cây xanh (23), 
công viên/các không gian xanh (21),

Th h Khê â h (37) ả h (31) đườ đế á điể i thôThanh Khê : cây xanh (37), cảnh quan (31),đường đến các điểm giao thông 
công cộng (25), đường đến công viên/không gian xanh(24),chất 
lượng không khí (23), đường đến các điểm giải trí (22), sự yên tĩnh 
(21)(21)

Sơn Trà : đường đến các điểm giải trí (32), đường đến các công viên/không 
gian (29), cây xanh (27), cảnh quan (23)

Ngũ Hành Sơn: đường đến các điểm vui chơi giải trí (23)Ngũ Hành Sơn: đường đến các điểm vui chơi giải trí (23)

Cẩm Lệ : cung cấp nước (38), lụt lội (30), đường đến công viên/không gian 
xanh (23), đường đến các điểm giao thông công cộng (22)

Liên Chiểu : chất lượng không khí (36), cây xanh (29), đường đến công viên/ 
không gian xanh (27), sự yên tĩnh (26), đường đến các điểm 
giải trí (26), điều kiện vệ sinh (23), lụt lội (23), cảnh quan (22), 

Hòa Vang : cung cấp nước(47), lụt lội (42), chất thải rắn (32), đường đến các 
điểm giải trí (27), cây xanh (26), cung cấp khí đốt(26), đường đến 
công viên/không gian xanh (25), cảnh quan (23), chất lượng không 
khí (22) đường đến các điểm giao thông công cộng(22)

33
Nguồn: DaCRISS HIS, 2008

khí (22), đường đến các điểm giao thông công cộng(22)

TTóóm tm tắắt hit hiệện n trạtrạngng

Nhìn chung người dân khá hài lòng về điều kiện hiện nay

Tuy nhiên vẫn cần cải thiện nhiều ở một số lĩnh vực cụ thểTuy nhiên vẫn cần cải thiện nhiều ở một số lĩnh vực cụ thể

Nhận thức của người dân về môi trường (không chỉ là vấn đềNhận thức của người dân về môi trường (không chỉ là vấn đề 
ô nhiễm mà còn về cảnh quan, thiết kế đô thị, cây xanh, 
v.v.) khá caov.v.) khá cao

34

Tương lai của Đà NẵngTương lai của Đà Nẵng

Các nhân tố phát triển chính ở Đà Nẵng Các nhân tố phát triển chính ở Đà Nẵng 
theo nhtheo nhậận đn địịnh nh củcủa nga ngườười dâni dân

% %

Tầm nhìn tương lai Nội dung phát triển chính

TP môi trường với các dịch vụ và du lịch 22 

Trung tâm phát triển miền Trung Việt Nam có 
thể cạnh tranh với Hà Nội và tp.HCM 19 

Sức khỏe và vệ sinh 20 

Xã hội phồn vinh, gia đình 
hạnh phúc 17 

Trung tâm văn hóa, nghệ thuật và du lịch 14 

Thành phố công nghiệp, chế biến hàng hóa 
giá rẻ xuất khẩu ra thị trường thế giới 14 

Công bằng xã hội 12 

Ngành công nghệ cao 9 

Thương mại và kinh doanh 9
Thành phố du lịch hiện đại với các hoạt động 
giải trí ngoài trời 11 

Trung tâm giáo dục và công nghiệp công 9

Thương mại và kinh doanh 9 

Tầm nhìn quốc tế 8 

Giải trí 8 Trung tâm giáo dục và công nghiệp công 
nghệ cao 9 

Cửa ngõ đến hành lang Đông Tây tiểu vùng 
sông Mekong 5 

Thiên nhiên và môi trường 
tự nhiên 7 

Văn hóa, lịch sử và nghệ 7g g

Trung tâm chế biến tài nguyên thiên nhiên từ 
miền Trung 5 

, ị g ệ
thuật 7 

Trật tự xã hội 4 

à ố ô ờ ỏ ủ ờ â

36Nguồn: DaCRISS HIS, 2008

Thành phố môi trường theo mong mỏi của người dân, 
nhưng người dân không chỉ muốn không ô nhiễm         A8-18



Tầm nhìn và Mục tiêu Tầm nhìn và Mục tiêu đđã ã điđiềều u chỉchỉnhnh ((gigiả ả đđịịnh)nh)

Đà Nẵng Đà Nẵng –– Thành phố môi trường không bị ô nhiễm Thành phố môi trường không bị ô nhiễm 

Cung cấp sự tiện nghi ở khu vực đô thịg p ự ệ g ự ị

Không còn hộ nghèo – kinh tế phát triển 

Đảm bảo ổn định sinh thái

Bảo tồn giá trị văn hóaBảo tồn giá trị văn hóa

Sự mến khách ự

Đảm bảo an toàn, an ninh

37

Khung Khung phpháát trit triểển n thàthành phnh phố ố ĐĐà à NNẵẵngng

Đà Nẵng phải đủ mạnh để đi đầu trong phát triển kinh tế 
kh ự iề T à ả ướkhu vực miền Trung và cả nước

Đà Nẵng phải tăng trưởng hơn nữa để tạo môi trường đầu 
tư hấ dẫ à ơ hội iệ là đá ứ h ầ à àtư hấp dẫn và cơ hội việc làm, đáp ứng nhu cầu ngày càng 
tăng ở miềnTrung

Một thành phố với dân số 1 2 1 5 triệu người không thểMột thành phố với dân số 1,2 – 1,5 triệu người không thể 
cung cấp dịch vụ đa dạng về chất và lượng

Một thành phố muốn có tính cạnh tranh và có chức năngMột thành phố muốn có tính cạnh tranh và có chức năng 
thực sự là trung tâm tăng trưởng của Vùng KTTĐ TB phải 
có dân số ít nhất là 2,5-3 triệu người.có dân số ít nhất là 2,5 3 triệu người.

Cần có kịch bản tăng trưởng lớn hơn

38

Cần có kịch bản tăng trưởng lớn hơn

Kịch bản phát triển đô thịKịch bản phát triển đô thị

Dân số (000)
Mật độ*

Kich bản 1
(Xu thế) 999 (2020)

37 /ha

ậ ộ

Quy hoạch3 / a Quy hoạch 
đô thị sửa 

đổi ◄◄ ThThàành phnh phố ố bbềền vn vữữngng►►

Kịch bản 2
(Sở GTCC) 1.200 (2020)

56 /ha ?
Bền vững về kinh tế

Bền vững về xã hội

Kịch bản 3

?
Bền vững về môi trường

Kịch bản 3 
(đẩy nhanh 
tăng trưởng)

2.500 (2025)
167 /ha

* Mật độ dân số ròng : người/ha cho khu vực đô thị

KKịịch ch bảbản n 1 1 : Xu h: Xu hướướng ng ((không không tátác đc độộng)ng)

Quận/
Huyện

Dân số
(000)

Nhịp tăng
(%/năm)

Mật độ dân số
(người/ha)

2000- 2005- ổ 1 2
Son Tra

Lien ChieuHuyện
2000 2007 2000-

2004
2005-
2007 Tổng1 Ròng2

Hải 
Châu 184 195 1.4 1.0 93 99

Lien Chieu

Hoa Vang

Thanh 
Khê 154 167 1.2 0.6 180 221

Sơn Trà 103 120 2.5 0.7 20 54
Ngu Hanh SonCam Le

Ngũ
Hành 
Sơn

46 54 2.4 1.2 15 17

Cẩm Lệ 60 68 2 3 3 1 21 29Cẩm Lệ 60 68 2.3 3.1 21 29

Liên 
Chiểu 66 95 2.6 2.5 11 20

Hòa
Thanh Khe

Hòa 
Vang 105 107 0.6 0.7 2 5

Đà 
Nãng 716 807 1.6 1.2 6 21 Hai Chau

40

1) Tổng diện tích
2) Trừ mặt nước, rừng v.v.         A8-19



MMậật đt độ và ộ và tăng trtăng trưởưởng dân sng dân sốố ((0505--0707))
Đô Đô thị thị đang mđang mở ở rrộộng theo hng theo hướướng bng bắắc c và và namnam, , dọdọc c cácác tuyc tuyếến đn đườường ng chíchínhnh, , mmậật đt độ ộ ththấấpp, , ttự pháự phátt

Mật độ  dân số (2007) Tăng trưởng dân số (2005-07)

41

KKịịch ch bảbảnn 2 2 : Quy : Quy hohoạạch xây dch xây dựựng hing hiệện n cócó

Dân số năm 2020: 1,2 triệu

Phát triển theo hướng Bắc –Phát triển theo hướng Bắc 
Nam

Trung tâm không rõ ràng

Mật độ tương đối thấp

42

KKịịch ch bảbản n 3 3 : : ĐẩĐẩy nhanh tăng try nhanh tăng trưởưởng đô ng đô thịthị

Cơ cấu phát triển không gian

Dân số năm 2025: 2,5 – 3,0 triệu

Phát triển theo trục Bắc – Nam

Khu 
công 

nghiệpPhát triển theo trục Bắc Nam

Mật độ cao, sử dụng đất hỗn hợp

Đa trung tâmĐa trung tâm

Hành lang vận tải công cộng mạnh

Mạng lưới không gian cây xanh

Sân 
bay

Khu 
vực 

đồi núi

Mạng lưới không gian cây xanh

43
Hành lang
Quốc gia

Trục
Ven biểnTrục đô 

thị chính

HHướướng ng pháphát trit triểển giao thông đô n giao thông đô thịthị

Phát triển 
đô thị 

Đô thị 
dựa vào

Đô thị nhỏ 
liên kết tốt với = =ị

bền vững
ự

vận tải công cộng vận tải công cộng
= =

SiSiC i ibC i ib SingaporeSingaporeCuritibaCuritiba

Dân số: 4 triệu
Di tí h 600 k 2Diện tích: 600 km2
Diện tích đất đô thị: 200-250 
km2

Dân số: 1.8 triệu
Diện tích thành phố: 431 
km2
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So So ssáánh nh kkịịch ch bảbản thay thn thay thế ế ((sơ bsơ bộộ))

Kịch bản 1 : 
Xu thế 

Kịch bản 2 :
Quy hoạch

Kịch bản 3:
Đẩy mạnh

Sơ lược

Dân số (000) 999 (2020) 1.200 (2020) 2,5 – 3 triệu (2025)

Diện tích đô thị (km2) 244 244 244
Mật độ dân số khu vực đô 37 56 167ậ ộ ự
thị (người/ha) 37 56 167

Kinh tế:
• Mức độ công nghiệp
• Hấp dẫn đầu tư

Thấp:
• Sử dụng đất không

Cao:
• Trung tâm đô thị nhỏ, 
mật độ caoHấp dẫn đầu tư

• Tác động tới vùng
Sử dụng đất không 

hiệu quả
• Giảm hấp dẫn đầu tư
• It tác động tới vùng

Trung bình: 
mật độ cao
• Vị trí chiến lược cho các 
khu công nghiệp mới
• Tăng cường kết nối với 
các tỉnh phụ cận

Tính bền vững

Xã hội
• Bất bình đẳng
• Việc làm
• Sử dụng dịch vụ

Thấp: 
• Cơ hội việc làm hạn 
chế Trung bình: 

Trung tới cao: 
• tăng cường phát triển 
nguồn nhân lực
• cải thiện điều kiện tiếp ụ g ị ụ

• Tiếp tục di cư ra bên 
ngoài

g ệ ệ p
cận dịch vụ 
• Tăng cường khu vực 
sống

Môi trường Thấp: Trung tới cao:Môi trường
• Mức độ ô nhiễm
• Bảo vệ sinh thái
• Đối phó thiên tai

Thấp:
• Tăng ô nhiễm
• Hệ sinh thái bị tác 
động tiêu cực
• Tăng rủi ro

Trung bình tới 
cao:

Trung tới cao: 
•Không bị ô nhiễm
• Bảo tồn sinh thái
• Tăng cường điệu kiện hỗ 
trợ

Phương pháp tiếp cận quy hoạch tổng thểPhương pháp tiếp cận quy hoạch tổng thể

◄◄ Nguyên tắc quy hoạchNguyên tắc quy hoạch ►► ◄◄ Các yếu tố quy hoạch chiến lượcCác yếu tố quy hoạch chiến lược►►

hà h hố bề ữ Kế ấ h ầ ( hầ ứ hầThành phố bền vững

Khu đô thị nhỏ gọn

ể

• Kết cấu hạ tầng (phần cứng, phần 
mềm, nguồn nhân lực)

Kết nối với thị trường toàn cầu
Phát triển dựa trên vận tải 
công cộng

Hệ thố ậ tải ô ộ

ị g
Kết nối liên tỉnh
Các dịch vụ chi phối nhu cầu

Hệ thống vận tải công cộng 
cạnh tranh

Môi trường sống tôt

• Đầu tư
FDI

Doanh nghiệp vừa và nhỏMôi trường sống tôt

Không còn thiên tai

Bảo vệ môi trường

Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Cơ hội đầu tư mới

• Thể chếBảo vệ môi trường

Khác

Thể chế
Môi trường đầu tư

Phối hợp liên ngành

Tham gia và tính minh bạch

Nghiên cứu sơ bộ các chuyên 
à h hí hngành chính

Phát triển kinh tế: Thành tựu và Mục tiêuPhát triển kinh tế: Thành tựu và Mục tiêu

Cần phải nỗ lực hơn nữa để đạt mục tiêu

Ngành công nghiệp chiếm tỷ phần cao nhưng các dịch vụ của ngành này 
có xu hướng suy giảm

Tăng trưởng GDP của Đà Nẵng
GDP  Ngành Xuất khẩu

Nông.Lâm
Ngư

Công,Xây 
dựng

Dịch 
vụ Tổng Triệu

USD

Tăng 
trưởng

Ngành 2005 2007

Công nghiệp 18 18

Tăng trưởng GDP của Đà Nẵng
Tỷ  lệ lao động (%)

.Ngư dựng vụ USD %/năm

THÀNH 
TỰU

2004 4.8 20.3 7.1 13.2 309 19 

2005 10.2 16.6 11.1 13.8 349 13 

2006 10 2 1 3 21 3 9 0 377 8

Công nghiệp 18 18

Thương mại/Sửa 
chữa 6 8

Khách sạn/Nhà TỰU 2006 -10.2 1.3 21.3 9.0 377 8 

2007 4.0 9.1 14.4 11.4 470 24 

MỤC 
TIÊU

01-05 - 16.1 - 13.0 - 21-23*

1 720

Khách sạn/Nhà 
hàng 3 5

Dịch vụ công/tư 
nhân 2 4

TIÊU 06-10 - 15.5 - 14.0 1,720
** -Vận tải 4 3

* 2001-20  ** 2010         A8-21



Cơ cấu kinh tế TP. Đà Nẵng: Khu vực nhà nước chi phốiCơ cấu kinh tế TP. Đà Nẵng: Khu vực nhà nước chi phối

Đà Nẵng Hải phòng

22% 19% 19% 19% 21% 19%90%

100%
90%

100%

20%
18% 17% 17% 18% 24%

22% % % % 21% 19%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Nước ngoài
Ngoài QD

Nhà nước

48% 45% 45% 46% 46% 46%

50%

60%

70%

80%

90%

Nước ngoài
Ngoài QD

58% 63% 64% 64% 61% 57%
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40% Nhà nước

32% 30% 28% 23% 22% 21%

20% 25% 27% 31% 33% 33%

10%
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40% Nhà nước

Hà Nội TP.HCM

2000 2003 2004 2005 2006 2007 0%

2000 2003 2004 2005 2006 2007

12% 18%

35% 35% 36% 38% 42% 45%

60%

70%

80%

90%

100%

Nước ngoài 26%

25% 28% 28% 30% 31% 33%

60%

70%

80%

90%

100%

N i

53% 47% 46% 42% 37% 31%

12% 18% 18% 19%
22%

24%

10%

20%

30%

40%

50%

60% Nước ngoài

Ngoài QD

Nhà nước

49%
41% 41% 38% 34% 32%

26%
31% 31% 32% 34% 35%

20%

30%

40%

50%

60% Nước ngoài
Ngoài QD

Nhà nước

31%

0%

10%

2000 2003 2004 2005 2006 2007

38% 34% 32%

0%

10%

2000 2003 2004 2005 2006 2007

Tỷ lệ lao động khu vực tư nhân thấpTỷ lệ lao động khu vực tư nhân thấp

Đà Nẵng Hải Phòng

100% 100%
19% 21%

26%

59%34% 34% 33%

26% 24% 26%
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Nước ngoài
33%
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51%
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10%
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Nước ngoài Có vốn địa phương

MASSDA DAIZICO

KCN Đà
KCN Liên 

Chiểu
KCN Hòa 

KhánhKCN Đà 
Nẵng

Khánh

KCN Thọ KCN Hòa 
CầQuang Cầm

Đã hiế d t à bộ
Các tiềm năng chưa được khai

thá bởi á hà đầ t ớ àiĐã chiếm dụng toàn bộ thác bởi các nhà đầu tư nước ngoài
Cần phải cải thiện quản lý         A8-22



Định hướng thức đẩy phát triển kinh tế nhanh chóngĐịnh hướng thức đẩy phát triển kinh tế nhanh chóng

Cơ hộiThách thức

Tiế ậ tài hí h • Giàu tài nguyên văn hóa/môi• Tiếp cận tài chính

• Tiếp cận đất

Thị t ường địa phương nhỏ

• Giàu tài nguyên văn hóa/môi 
trường

• Lượng khách quốc tế và nội địa 
• Thị trường địa phương nhỏ

• Thiếu cơ sở hạ tầng

Mức thu nhập thấp trong khu

tăng

• Đầu mối giao thông đối với khu 
vực miền Trung• Mức thu nhập thấp trong khu 

vực

• Thủ tục hành chính phức tạp

vực miền Trung

• Thu hút nguồn vốn đầu tư nước 
ngoài lớn

Tạo ra môi trường đầu tư hấp dẫn hơn so với các khu vực cạnh tranh khác

ụ p ạp

• Phát triển nguồn nhân lực có tính 
hấp dẫn 

Hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân (kế hoạch kinh doanh, hạch toán, quản lý 
nguồn nhân lực…)

Tạo ra môi trường đầu tư hấp dẫn hơn so với các khu vực cạnh tranh khác

Củng cố giáo dục bậc cao và du lịch
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Củng cố giáo dục bậc cao và du lịch
Khai thác các ngành mới như công nghệ môi trường, y tế….
Tăng cường liên kết giữa Đà Nẵng và các đầu mối khác trong khu vực Châu Á

Phát triển du lịchPhát triển du lịch

Đ d á ài ê ôiThiế tí h đồ bộ ề tài

◄◄ Thuận lợi và cơ hộiThuận lợi và cơ hội►►◄◄ Khó khăn và thách thức Khó khăn và thách thức ►►

• Đa dạng các tài nguyên môi 
trường và văn hóa chất lượng 
cao ( từ miền núi đến miền 
biể )

• Thiếu tính đồng bộ về tài 
nguyên du lịch và điểm đến 

• Thiếu nhận thức biển)

• Cửa ngõ đối với tiểu vùng sông 
Mekong và Khu vực miền Trung

Thiếu nhận thức

• Tính thời vụ

• Thiếu nguồn nhân lực đã qua g ự g

• Trung tâm hội nhập 

• Nhu cầu quốc tế và nội địa gia 

ếu guồ â ực đã qua
đào tạo

• Dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai q ộ ị g
tăng

• Hiệu quả thông qua phối hợp 
giữa các tỉnh thành

• Năng lực vận tải

• Thiếu cơ sở hạ tầng
giữa các tỉnh thành

Tăng cường chức năng cửa ngõ đến/ra thế gới

Hội hậ điể đế /tài ê d lị h hội t kh
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Hội nhập điểm đến/tài nguyên du lịch hội trong khu vực

Tạo môi trường thân thiện thông qua chuyến đi

Phương án lựa chọn và các vấn đề môi trườngPhương án lựa chọn và các vấn đề môi trường

Lĩnh 
vực/Ngành Các vấn đề xác định chính Phương ánvực/Ngành

Tài nguyên đất

• Khai thác/cải tạo đất gắn với hậu quả về môi 
trường, bao gồm ổn định đất, chi phí kết cấu hạ 
tầng dịch vụ

• Định hướng quy hoạch tổng thể và quy hoạch giao 
thông vận tải (xây dựng lại đường và cải thiện kế hoạch 
quản lý giao thông)
•Chính sách sử dụng đất chặt chẽụ g ặ
• Quy trình đánh giá tác động môi trường chặt chẽ
• Quy hoạch tổng thể cho khu vực nông thôn

• Tính bất ổn định dài hạn về tình trạng nước 
sông (thay đổi khí hậu)

• Phương pháp tiếp cận đồng bộ đối với quản lý lưu 
vực sông (WRM)

Tài nguyên 
nước

•Nhu cầu nước gia tăng, đặc biệt trong mùa khô 
(du lịch)
•Độ mặn của các sông
•Tính bất ổn về chất lượng nước ngầm

• Xây dựng các hồ chứa?
• Giám sát (Bao gồm mạch nước ngầm)
• Quản lý hệ thống giám sát

ở ố ề ỉ
Nguồn nước

• Mở rộng mạng lưới phân phối
• Lãng phí về nước

• Nhận thức người dân và điều chỉnh mức phí
• Cơ chế quản lý nhu cầu nước và giảm NRW
• Cải thiện dịch vụ cấp nước

• Chưa đạt năng lực cống thải
• Nước thải công nghiệp chưa được xử lý

• Điều chỉnh phí
Thực hiện quy định

Thoát nước và 
xử lý nước thải

• Nước thải công nghiệp chưa được xử lý
• Nước thải bệnh viện chưa được xử lý
• Thiếu mạng lưới cấp ba và thứ cấp
• Kết nối giữa các khu nghỉ dưỡng
• Nhiều trường hợp chưa đạt tiêu chuẩn

ế ổ ể

• Thực hiện quy định
• Thực hiện tốt việc vận hành và bảo trì hệ thống xử lý 
nước thải
•Tăng cường thể chế công ty thoát nước 
• Thu phí nước thải
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• Thiếu quy hoạch tổng thể
• Lợi nhuận của ngành

Phương án lựa chọn và các vấn đề môi trườngPhương án lựa chọn và các vấn đề môi trường

Lĩnh 
vực/Ngành Các vấn đề xác định chính Phương án

• Xử lý chất thải công nghiệp Hiện đại hóa Khan Sơn và cải thiện công trình xử lý chất thải

Chất thải rắn

• Xử lý chất thải công nghiệp
• Xử lý chất thải y tế
• Lợi ích của ngành

•Hiện đại hóa Khan Sơn và cải thiện công trình xử lý chất thải 
rắn y tế
• Nhận thức người dân và điều chỉnh mức phí
• Các ngành phải trả phí cho dịch vụ xử lý và hỗ trợ kỹ thuật
• Sản xuất và bán năng lượng từ metan

ố• Củng cố URENCO (MIS/GIS…)

Quản lý khu 
vực ven biển

• Ô nhiễm do nguồn chất thải
(Vịnh Đà Nẵng)

• Kiểm soát cải tạo đất

• Bão • Xây dựng lại môi trường tự nhiên ven biển
Thiên tai và 

thảm họa công 
nghệ

Bão
• Sạt lở đất
• Xói mòn ven bờ

Xây dựng lại môi trường tự nhiên ven biển
• Quy định
• Hệ thống báo động (ô nhiễm do tai nạn)
• Phân bổ các khu hồ chứa chống lụt bão ở khu vực nông 
thôn?

Nhận thức 
người dân, Di 

sản thiên nhiên

• Các hoạt động trái phép (săn, bắt, chặt 
phá rừng…)
• Cần cải thiện nhận thức của người dân, 
đặc biệt là các nhóm bị ảnh hưởng

• Bảo tồn khu du lịch đối với du khách và người dân địa 
phương
• Ưu tiên đầu tư phần mềm (Đường lối, thông tin tín hiệu,  lối 
dành cho người đi bộ….) đến phần cứng ( điện thoại,  đường 
tiếp cận )sản thiên nhiên tiếp cận…..)
• Chương trình nhận thức về môi trường
• Nỗ lực trong nghiên cứu và giáo dục

• Khói công nghiệp
• Bụi xây dựng

• Hệ thống quản lý chất lượng không khí
• Thực thi luật
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Không khí
ụ y ự g ự ậ

• Quản lý hệ thống giám sát
• Thúc đẩy giao thông công cộng và phương tiện không động 
cơ (bao gồm an toàn giao thông cho người đi xe đạp)         A8-23
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